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	Điểm
	Xếp loại
	

	1. [bookmark: _GoBack]
	Huỳnh Hoài
	Bão
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống treo trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	2. 
	Nguyễn Hoài
	Bảo
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống treo trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	3. 
	Nguyễn Quốc
	Công
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống treo trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	4. 
	Huỳnh Văn
	Cường
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống phanh trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	5. 
	Ngô Văn
	Đang
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống lái trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	6. 
	Nguyễn Thành
	Danh
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống treo trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	7. 
	Đỗ Thành
	Đạt
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống phanh trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	8. 
	Trần Nhật
	Hào
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống lái trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	9. 
	Nguyễn Văn
	Hiếu
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống lái trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	10. 
	Trần Hoàng
	Huy
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống lái trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	11. 
	Trần Quang Phúc
	Huy
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống phanh trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	12. 
	Trần Quốc
	Kha
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống phanh trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	13. 
	Trần Đức
	Lâm
	Sửa chữa - phục hồi hệ thống phanh trên xe TOYOTA COROLA 2002
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	14. 
	Phan Huỳnh Hữu
	Lộc
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	15. 
	Trương Viết
	Lợi
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	16. 
	Phạm Minh
	Luân
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	17. 
	Nguyễn Xuân
	Mãnh
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	18. 
	Nông Sĩ
	Nguyên
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	19. 
	Đặng Minh
	Nhựt
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	20. 
	Trần Hồng
	Quân
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	21. 
	Nguyễn Phúc
	Sang
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	22. 
	Võ Thanh
	Sang
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	23. 
	Phạm Tấn
	Sịnh
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	24. 
	Nguyễn Thành
	Tâm
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	25. 
	Phạm Nguyễn Minh
	Tấn
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	26. 
	Huỳnh Vũ
	Thái
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	27. 
	Mai Quốc
	Thái
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	28. 
	Hồ Duy
	Thanh
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	29. 
	Huỳnh Quốc
	Thanh
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	30. 
	Nguyễn Dư
	Thành
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	31. 
	Nguyễn Trung
	Thành
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	32. 
	Phạm Vũ Ngọc
	Thiện
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	33. 
	Diệp Chí
	Thịnh
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	34. 
	Võ Ngọc Minh
	Thông
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	35. 
	Hồ Minh
	Thừa
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	36. 
	Phạm Văn
	Thuận
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	37. 
	Nguyễn Đình
	Thủy
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	38. 
	Trần Văn
	Tích
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	39. 
	Đặng Văn
	Tường
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	


Ghi chú:									                             Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 20 …
· Giỏi                  : ……….. ;  tỷ lệ: ……………     						                        TRƯỞNG KHOA
· Khá                  : ……….. ;  tỷ lệ: …………....     
· Trung bình       : ……….. ;  tỷ lệ: ……………     						                        
· Trung bình yếu: ………...; tỷ lệ: ……………     
· Không đạt        : ……….. ;  tỷ lệ: ……………     
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